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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 
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 I. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN THỰC HIỆN 

STT Thủ tục hành chính/Dịch vụ công trực tuyến 

Mức độ 

thực hiện 

dịch vụ 

 Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I I Lĩnh vực Công thương     

1 1 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 3   

2 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 3   

3 3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 3   

4 4 
Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn 

huyện, thành phố 
3   

5 5 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

trên địa bàn huyện, thành phố 
3   

6 6 
Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn 

huyện, thành phố 
3   

7 7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3   

8 8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3   

9 9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3   

II II Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo     

10 1 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục 
3   

11 2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 3   

12 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 3   

13 4 

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công 

lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ dân lập, tư thục 

3   

IV IV Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư     



2 

STT Thủ tục hành chính/Dịch vụ công trực tuyến 

Mức độ 

thực hiện 

dịch vụ 

 Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

14 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh x   

15 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh x   

16 3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh x   

17 4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh x   

18 5 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh x   

19 6 Đăng ký thành lập hợp tác xã (HTX) x   

20 7 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã x   

21 8 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã x   

V V Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT     

22 1 

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ 

cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản 

x   

VI VI Lĩnh vực Tư pháp     

23 1 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết ở nước ngoài 
x   

24 2 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được 

giải quyết ở nước ngoài 
x   

VII VII Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông     

25 1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy x   

26 2 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
x   

27 3 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
x   

28 4 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
x   

29 5 
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
x   

  TỔNG CỘNG 29  
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 II. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP XÃ THỰC HIỆN 

STT Thủ tục hành chính/Dịch vụ công trực tuyến 

Mức độ thực 

hiện dịch vụ 

 Mức 

độ 3 

 Mức 

độ 3 

I Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo   

1 1 
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 
3   

2 2 Sáp nhập, chia, tách  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3   

3 3 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3   

4 4 
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo 

dục trở lại 
3   

5 5 
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 

giáo dục tiểu học 
3   

II Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội   

6 1 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
3   

III Lĩnh vực Tư pháp   

7 1 Đăng ký khai sinh 3   

8 2 Xác nhận tình trạng hôn nhân 3   

  TỔNG CỘNG 8  
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